
 

Tên cơ quan, đơn vị/                                                                             Văn bản quy định hướng dẫn/

Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng Mục đích sử dụng

I Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình

1 Máy ảnh chuyên dụng Cái 1 1

2 Máy phát điện HonDa chạy xăng đề nổ Cái 1 1

3 Đàn organ Yamaha Cái 1 1

4 Cục đẩy công suất âm thanh Cái 1 1

5 Li oa KVA điện Hội trường Nhà Văn hóa Cái 1 1

6 Loa toàn dải 1500w dual 15 Cái 4 4

7 Loa kiểm tra 12 Cái 2 2

8 Loa siêu trầm 18 dual passive Cái 2 2

9 Mixer bands 3 - band EQ Cái 1 1

10 Micro không dây cầm tay Bộ 2 2

11 Loa kéo di động Bets Cái 4 4

12 Lioa loại công suất lớn Cái 0 1

13 Micro không dây cầm tay Shure (1 bộ 2 míc) Bộ 2 2

14 Thùng đựng Mixer MFXi 20 Cái 1 1

15 Tủ thiết bị 16U Có khay đựng mixer Cái 1 1

16

Đèn kỹ xảo (đèn tạo màu quay) trên sân khấu Ký hiệu: Beam 

230. Công suất: 230w. Điện áp: (110 -220)V/50Hz. Dùng bóng 

hồ quang Cái 0 4

17
Máy tạo khói trên sân khấu. Ký hiệu: FOG 3000 Công suất: 

3000W. Điện áp: 220V/50HZ
Cái 0 1

18 Bàn điều khiển đèn DMX 384 Cái 1 1

19
Đèn rọi chiếu sáng trên sân khấu. Ký hiệu:PAR LED 4X650W. 

Công suất: 2600W. Điện áp: 220V/50HZ.
Cái 6 6

20 Chân đèn di động bằng thép sơn tĩnh điện có điều chỉnh Cái 2 2

Từ  Phòng Văn hóa và Thông 

tin sang Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thanh - Truyền hình (Lý 

do sát nhập một số bộ phận của 

Phòng Văn hóa và Thông tin + 

Đài truyền thanh truyền hình 

thành Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thanh - Truyền hình)

(Kèm theo  Báo cáo số 27/BC-BKTXH ngày 26/5/2021 củaBan KTXH, HĐND huyện)
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21 Giá đỡ đèn sân khấu bằng sắt hộp 4 x 4 cm mạ kẽm Hệ thống 1 1

22 Đèn tạo hoa văn Cái 0 6

23 Ổn áp Lioa 30KVA - 1 pha. Cái 1 1

24 Cầu dao điện 1 pha Cái 1 1

25 Máy phát điện ELEMAX - SH7600EX Cái 2 2

26 Xe ô tô chuyên dụng Cái 1 1

Quyết định số 44/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên 

27 Máy cắt chữ vi tính Cái 1 1

28 Máy chiếu hội trường đa năng Bộ 1 1

29 Cây máy tính HPZ840 Workstation Cái 0 1

30 Máy ghi âm Zoom H6 Cái 0 1

31 Màn hình Dell P2415Q 24inch 4K, công nghệ màn hình: LED Cái 0 1

32 Máy ghi hình sony PMW 300K1 Cái 0 1

33 Máy tính xách tay HP Zbook 15 G5 Mobile Workstation Cái 0 1

34 Micro cổ ngỗng để bàn có dây Cái 0 1

V Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

1 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Ohaus PA 2102C Cái 2

2 Cân phân tích Shima DZU-320 Cái 2

3 Kính hiển vi kết nối máy tính KRUSS Cái 1

4 Kính hiển vi soi nổi 2 mắt Cái 1

5 Kính hiển vi quang học DM 2700M Cái 1

6 Máy điểm khuẩn lạc Stuart SC6 plus Cái 1

7 Bộ test nhanh an toàn thực phẩm Cái 2

8 Bộ dụng cụ lấy mẫu cây trồng Bộ 2

Từ  Phòng Văn hóa và Thông 

tin sang Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thanh - Truyền hình (Lý 

do sát nhập một số bộ phận của 

Phòng Văn hóa và Thông tin + 

Đài truyền thanh truyền hình 

thành Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thanh - Truyền hình)

Từ  Đài truyền thanh - truyền 

hình sang Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thanh - Truyền hình (Lý 

do sát nhập một số bộ phận của 

Phòng Văn hóa và Thông tin + 

Đài truyền thanh truyền hình 

thành Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thanh - Truyền hình)

Từ Trạm khuyến nông - khuyến 

ngư sang Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp (Lý do: Sát nhập 

Trạm Khuyến nông - Khuyến 

ngư + Trạm Bảo vệ thực vật + 

Trạm Thú Y thành Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp)

2

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-10-2010-qd-ubnd-sua-doi-quy-dinh-phan-cap-quan-ly-su-dung-tai-san-112772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-10-2010-qd-ubnd-sua-doi-quy-dinh-phan-cap-quan-ly-su-dung-tai-san-112772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-10-2010-qd-ubnd-sua-doi-quy-dinh-phan-cap-quan-ly-su-dung-tai-san-112772.aspx


Tên cơ quan, đơn vị/                                                                             Văn bản quy định hướng dẫn/

Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng Mục đích sử dụng

Ghi chú (Điều chỉnh danh mục 

đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 02/2019/QĐ-UBND ngày 

12/11/2019 của UBND huyện 

Tuần Giáo)

STT Đơn vị
Số lượng 

hiện có

Số lượng 

tối đa

9 Bộ dụng cụ lấy mẫu kiểm dịch thực vật Bộ 2

10 Bộ dụng cụ lấy mẫu tiêu bản Bộ 2

11 Lam kính Bộ 10

12 Lamen kính Bộ 10

13 Ống nghiệm thủy tinh có nắp Bộ 2

14 Bình tam giác đựng mẫu Cái 10

15 Ống nhòm Cái 1

16 Thang gấp Cái 1

17 Kính lúp cầm tay Cái 3

18 Máy phân tích hàm lượng kim loại nặng Cái 2

19
Bộ rây (Loại 250 mm; 200 mm; 150 mm; 100 mm; 75 mm; 40 

mm) đường kính rây ≥ 20cm
Bộ 3

20
Bộ Micropipet (Loại 100÷1.000 ml; 10÷100 ml; 0,5÷10 ml) vật 

liệu thủy tinh trong suốt chịu nhiệt
Bộ 1

21
Bộ Buret (loại 10 ml, 25ml, 50ml, 100 ml) vật liệu thủy tinh 

trong suốt chịu nhiệt
Bộ 1

22 Tủ định ôn Cái 2

23 Máy đo pH để bàn Cái 1

24 Máy đo hàm lượng N-P-K trong đất Cái 2

25 Máy hút ẩm Cái 1

26 Máy đo diệp lục Cái 1

27 Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại (bẫy đèn) Bộ 5

28 Lồng nuôi côn trùng Cái 5

29 Bộ dụng cụ lấy mẫu đất (lấy được mẫu bùn, mẫu đất và mẫu cát) Bộ 2

30 Máy đo nhiệt độ, ẩm độ cầm tay HI8564 Cái 2

31 Máy chụp ảnh độ phân giải: ≥12Mpixel Cái 1

32 Máy đo độ ẩm các loại hạt Cái 2

Từ Trạm khuyến nông - khuyến 

ngư sang Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp (Lý do: Sát nhập 

Trạm Khuyến nông - Khuyến 

ngư + Trạm Bảo vệ thực vật + 

Trạm Thú Y thành Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp)
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